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1. Mục đích báo cáo: 


Chia sẻ những vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực hiện đổi mới PPGD đối với học phần Đường lối CMĐCSVN trong học kỳ I năm học 2013 - 2014 vừa qua, mong nhận được ý kiến đóng góp từ hội nghị để rút kinh nghiệm và tìm ra hướng khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn trong học kỳ II 2013 - 2014.
2. Nội dung báo cáo:

2.1. Đặt vấn đề: 

 Có thể nói, chưa bao giờ công tác đổi mới phương pháp dạy và học được Nhà nước, Nhà trường các cấp, các cơ sở, tổ chức giáo dục đào tạo ở Việt Nam quan tâm như hiện nay. Những phương pháp giảng dạy giúp phát huy được tính tích cực, chủ động của người học là những phương pháp đang được khuyến khích áp dụng. Dạy học đựa trên vấn đề và thảo luận nhóm là những phương pháp phần nào đáp ứng được yêu cầu trên. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng vẫn còn không ít những thiếu sót, những vấn đề tồn tại đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm để việc áp dụng thực sự mang lại hiệu quả hơn nữa.
2.2. Nội dung:


Để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, Trong học kỳ I năm học 2013 – 2014 vừa qua tôi đã áp dụng phương pháp Dạy học đựa trên vấn đề và thảo luận nhóm đối với học phần Đường lối cách mạng của ĐCSVN cho 4 lớp 54KT2, 54KT3, 53KT2, 53KT3 khối Kinh tế.

2.2.1. Cơ sở lý luận: 

Phương pháp Dạy học đựa trên vấn đề và thảo luận nhóm được đề cập trong nhiều tài liệu, tuy nhiên trong quá trình vận dụng, tác giả chỉ dựa trên một số nguồn tài liệu nghiên cứu mà bản thân thấy cơ bản, dễ áp dụng nhất, vì giới hạn của khuôn khổ bài viết nên tác giả không trích dẫn nội dụng cụ thể của phần cơ sở lý luận mà chỉ giới thiệu các tài liệu nghiên cứu trong mục tài liệu tham khảo. 

2.2.2. Áp dụng phương pháp dạy học theo vấn đề và thảo luận nhóm vào giảng dạy học phần Đường lối cách mạng của ĐCS

2.2.2.1. Tiến trình thực hiện
a. Giáo viên xây dựng vấn đề, các câu hỏi chính cần nghiên cứu, các nguồn tài liệu tham khảo

· Với mỗi chủ đề giáo viên sẽ xây dựng vấn đề tương ứng, các câu hỏi định hướng cần nghiên cứu, các nguồn tài liệu tham khảo để cung cấp cho sinh viên. Các nội dung này GV đã chuẩn bị từ trước, thuộc nội dung của đề cương chi tiết học phần (nay gọi là chương trình giảng dạy học phần). Chương trình giảng dạy học phần, đề cương ôn tập thi sẽ cung cấp cho sinh viên thông qua email lớp, website Bộ môn sau khi kết thúc tuần đầu tiên.

Ví dụ trong chủ đề công nghiệp hóa: Vấn đề được đưa ra như sau: 
Theo số liệu từ tổng cục thống kê: Đóng góp của yếu tố vốn và lao động trong tăng trưởng GDP Việt Nam còn lớn: Các tỷ lệ này của các năm trong giai đoạn 2010-2012 như sau: Năm 2010 là 68,79% và 23,11%; năm 2011 là 55,53% và 26,18%; năm 2012 là 59,16% và 30,86%.

Đóng góp của TFP (sau khi trừ đi yếu tố vốn và lao động) vào tăng trưởng GDP của Việt Nam so với các nước trong khu vực thấp: Hàn Quốc: 5,32%; Malaisia: 36,18%; Thái lan: 36,14%; Trung Quốc: 35,19%; Ấn Độ: 31,01%; Việt Nam: 19,59%.

Năng suất lao động của nước ta thấp hơn nhiều các nước trong khu vực và Châu Á: thấp hơn Indonesia 10 lần, Malaysia 20 lần, Thái Lan gần 30 lần và Nhật Bản 135 lần.

Nhìn nhận, đánh giá của anh (chị) về vấn đề trên?

· Các câu hỏi định hướng nghiên cứu: 
1. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam hiện nay đã thực sự coi trọng cả số lượng và chất lượng? 

2. Thực trạng trên đã phản ánh như thế nào giữa vấn đề lý luận tức quan điểm của Đảng thể hiện trong đường lối và vấn đề thực tiễn (việc vận dụng đường lối)?
3. Nguyên nhân nằm trong vấn đề lý luận hay là vấn đề áp dụng lý luận? Hãy cho biết ý kiến của anh (chị). Theo anh (chị) đâu là nguyên nhân cơ bản?
4. Nếu là một chuyên gia kinh tế cố vấn cho Chính phủ, anh chị sẽ có những đề xuất giải pháp nào?
5. Là sinh viên, sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước trong tương lai, anh (chị) nghĩ gì về vai trò của mình đối với sự nghiệp công nghiệp hóa của đất nước qua lời căn dặn chủ tịch Hồ Chí Minh: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không dân tộc Việt Nam có bước lên đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không là nhờ ở công học tập của các em”

· Các nguồn tài liệu tham khảo: GV giới thiệu nội dung cần nghiên cứu trong giáo trình, sách, tạp chí, các bài báo (GV cung cấp địa chỉ để sinh viên vào đọc, hoặc cung cấp bằng văn bản cho sinh viên nghiên cứu). Ví dụ: bài viết “Những vấn đề của GDP ở Việt Nam”, theo Tuổi trẻ CT, 17/12/2011, hay “Không nên quá coi trọng con số”, theo Tuổi trẻ CT, 17/12/2011, Năm 2012: Tăng trưởng GDP chủ yếu dựa vào vốn và lao động, theo Trí thức trẻ, 23/12/2012.
b. Tiến trình hướng dẫn sinh viên giải quyết vấn đề

·  Chia nhóm



Với 8 chủ đề giáo viên sẽ chia lớp thành 8 nhóm tương ứng vì vậy tùy theo sĩ số của từng lớp mà số lượng sinh viên trong một nhóm có thể nhiều hay ít, thường dao động từ 10 đến 14 sinh viên. 
· Chọn nhóm trưởng và thư ký. (Ghi rõ điện thoại địa chỉ email của nhóm trưởng hoặc thư ký.
· Nhóm trưởng chịu trách nhiệm phân công công việc cho các thành viên trong nhóm đảm bảo tính công bằng và hiệu quả làm việc chung của cả nhóm. Ngoài ra nhóm trưởng là người kiểm tra công việc của từng thành viên trong nhóm, điều hành thảo luận nhóm và trả lời thảo luận.

· Lớp trưởng hoặc lớp phó học tập giúp thực hiện việc chia nhóm
· Danh sách nhóm được làm thành 2 bản, sau tuần đầu tiên nhóm trưởng nộp lại cho GV một bản để theo dõi đồng thời giữ lại một bản để đánh giá sự đóng góp của thành viên trong hoạt động nhóm ngoài giờ lên lớp, làm cơ sở sau này tính điểm cá nhân. 
· Mỗi một nhóm phải thiết lập một bảng theo dõi hoạt động nhóm theo mẫu (Nhóm trưởng nộp lại cho GV trước buổi kết thúc học phần một buổi để GV tổng kết và công bố trong buổi cuối)
· Sau tuần đầu tiên mọi thắc mắc, điều chỉnh, thay đổi danh sách nhóm sẽ không được chấp nhận.
·  Giao vấn đề, phổ biến yêu cầu, thống nhất các quy định về thời gian, trình bày, đánh giá

· Trong tuần học đầu tiên GV sẽ giới thiệu về PPDH DTVĐ, phương pháp thảo luận nhóm, và giao các vấn đề cho sinh viên. Cũng trong tuần đầu tiên GV sẽ hướng dẫn sinh viên cách thức giải quyết vấn đề (việc này sẽ được hướng dẫn trực tiếp trên lớp kèm theo văn bản hướng dẫn chi tiết gửi qua email cho lớp, mọi thắc mắc sinh viên có thể gửi lại qua email và GV sẽ giải đáp. Do đó, SV chủ động trong việc tìm hiểu vấn đề trước khi đến lớp.
· Tất cả các nhóm đều phải thực hiện việc nghiên cứu và giải quyết vấn đề của tất cả các chủ đề.
·  Các nhóm tổ chức nghiên cứu, thảo luận nhằm trả lời các câu hỏi của vấn đề

·  Để có thể giải quyết được vấn đề buộc sinh viên phải làm các việc:

· Xác định vấn đề cần giải quyết, thảo luận để đi đến thống nhất vấn đề cần tìm hiểu và giải quyết, lập kế hoạch giải quyết vấn đề, xây dựng hệ thống các giải pháp.
· Để có thể giải quyết được vấn đề buộc mỗi nhóm sẽ tự tổ chức hoạt động nhóm, phân chia công việc, tìm, nghiên cứu tài liệu, đọc giáo trình, các tài liệu GV giới thiệu. Sau đó xây dựng đề cương chi tiết. Các việc này được ghi lại bằng biên bản và GV sẽ kiểm tra.
· Vào giờ lên lớp, bằng các câu hỏi GV sẽ kiểm tra việc đọc giáo trình, tài liệu mà GV đã giới thiệu và cung cấp. Các tài liệu nhóm tự tìm kiếm phải báo cáo cho GV trong biên bản, đồng thời phải có kết quả ghi lại và có thể sẽ trình bày trước lớp. Qua kiểm tra, GV sẽ chỉnh sửa đề cương, chọn nhóm làm việc hiệu quả nhất sẽ được báo cáo trước lớp.
· Nhóm được chọn báo cáo chuẩn bị báo cáo theo đề cương và hướng dẫn viết báo cáo của GV.
· Nhóm sẽ nộp báo cáo cho GV kiểm tra trước khi báo báo khoảng 1tuần. Thời gian để các nhóm chuẩn bị báo cáo tối thiểu 2 tuần.
· Tổ chức báo cáo và đánh giá:
· GV tổ chức cho nhóm được chọn báo cáo trước lớp
· Mỗi buổi học 2tiết có thể tổ chức cho 1-2 nhóm báo cáo tùy theo mức độ quan trọng của chủ đề. Khuyến khích để nhiều SV có cơ hội báo cáo/nhóm.
· GV và SV của các nhóm còn lại đặt câu hỏi cho nhóm báo cáo.
· Nhóm báo cáo thảo luận trong nội bộ và đưa ra câu trả lời có sự giúp đỡ/gợi ý của GV (nếu cần).
· GV sẽ ngăn các câu hỏi không liên quan và nhóm báo cáo không cần trả lời những câu hỏi không liên quan đến chủ đề seminar mà mình chuẩn bị.
· Mọi thành viên của nhóm đều phải tham gia thảo luận và trả lời câu hỏi (GV có thể chỉ định SV cụ thể).
· GV cần phân tích sự đúng/sai của câu hỏi và câu trả lời, đồng thời có kết luận để cả lớp nắm bài.
· Bài báo cáo hoàn chỉnh (nộp sau khi báo cáo 1 tuần) sẽ được gửi vào email cho cả lớp cùng tham khảo.

2.2.2.2. Tiêu chí đánh giá 


Hoạt động nhóm dưa trên các tiêu chí sau: Sự đóng góp của các thành viên, thái độ đối với các vấn đề được giao, thời gian làm việc nhóm, kế hoạch cho hoạt động, sự chuẩn bị, hợp tác làm việc giữa các thành viên, bái cáo hoàn chỉnh, khả năng trình bày, giải thích, trả lới câu hỏi, nhóm trưởng, thư ký.


Hoạt động cá nhân: Điểm của cá nhân có thể cao hơn, hoặc thấp hơn điểm nhóm tùy theo mức độ đóng góp của cá nhân trong hoạt động nhóm. Hoạt động này được xác định dựa trên bảng theo dõi của GV và Nhóm trưởng.

2.2.3. Cách đánh giá

· Điểm kết thúc học phần gồm 2 cột: Điểm quá trình và điểm thi kết thúc

· Điểm quá trình gồm: Điểm chuyên cần, điểm thảo luận nhóm, điểm kiểm tra, điểm phát biểu của nhóm trong giờ giảng.

· Với điểm phát biểu: Với mỗi câu hỏi, cũng như câu trả lời dù đúng hay sai GV đểu cộng vào nhóm một dấu +, kết thúc học phần, nhóm nào có nhiều điểm + nhất sẽ đạt điểm phát biểu cao nhất, tương tự sẽ tính cho các nhóm còn lại.

2.2.4. Kết quả thực hiện
2.2.4.1. Thành công đạt được
· Với phương pháp này sinh viên phải làm việc nhiều hơn, phát huy được tính chủ động và tích cực hơn trong quá trình học. Đồng thời, rèn luyện thêm một số kỹ năng mềm khác như kỹ năng tìm kiếm tài liệu, đọc tài liệu, tranh luận, làm việc tập thể, kỹ năng thuyết trình trước đám đông..

· Qua áp dụng tôi nhận thấy các nhóm của cả 4 lớp trên đều tích cực, cạnh tranh nhau để được báo cáo, và cạnh tranh để có điểm phát biểu cao nhất. 
· Nhóm được chọn báo cáo đưa ra được các giải thích cặn kẽ, có sức thuyết phục và chính xác hơn vì được chuẩn bị trước.
· Đa số, các thành viên trong nhóm đều phải tham gia trong quá trình chuẩn bị bài báo cáo.
· GV cũng phải liên tục cập nhật bồi dưỡng kiến thức thực tiễn cũng như chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của phương pháp giảng dạy
2.2.4.2. Vấn đề còn tồn tại: 
· Vì là khối ngành kinh tế nên số lượng SV trên một lớp khá đông, do đó công việc tổ chức, quản lý còn gặp khó khăn.
· Nếu chia ít nhóm thì số lượng SV/1 nhóm quá đông dẫn đến việc ỷ lại, ùn đẩy trách nhiệm cho nhau, còn nếu chia nhóm ít SV thì lại có quá nhiều nhóm mà thời lượng giảng dạy có giới hạn nhất định nên không thể theo dõi, tổ chức cho nhiều nhóm báo cáo được. 

· Qua kết quả áp dung ở 4 lớp cho thấy trung bình một lớp, tỷ lệ sinh viên phát biểu ở mức tích cực chiếm 30%, ở mức khá chiếm 45%, còn lại ở mức trung bình và ít chiếm 25%

· SV tham gia vào việc chuẩn bị còn chưa đồng đều, vẫn còn tình trạng ỷ lại, ăn theo, vì nể nang nên các thành viên trong nhóm vẫn còn châm chước cho nhau nên công tác đánh giá chưa hoàn toàn trung thực.
·  SV bị quá tải trong tài liệu nghiên cứu, tài liệu nghiên cứu nhiều nhưng còn nhiều phân tán, SV cho rằng không có đủ thời gian chuẩn bị.

· Sinh viên chưa thích nghi là do năng lực tự đào tạo chưa tương thích với phương pháp học tập mới, một bộ phận vẫn còn thụ động

· Nhiều SV vẫn còn rụt rè, chưa mạnh dạn trong việc nêu quan điểm của mình, không dám phát biểu ý kiến vì vậy đôi khi GV phải chỉ định.

· Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề chỉ có thể tập trung vào một số nội dung cơ bản, không phải nội dung nào trong chương trình cũng có thể xây dựng tình huống có vấn đề để thảo luận và thuyết trình, đây cũng là một khó khăn đối với GV. 
· Năng lực và trình độ của bản thân còn nhiều hạn chế, do đó việc thiết kế các tình huống có vấn đề chưa thực sự khơi dậy được sự tò mò,thích thú, ham hiểu biết của người học, do đó chưa làm cho người học trở nên tự giác hơn trên con đường tìm kiếm tri thức mà đôi khi còn mang tính đối phó, ép buộc.
2.3. Kết luận: 

Dạy học Dựa trên vấn đề và thảo luận nhóm là một trong những phương pháp tích cực, bước đầu đã mang lại kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những khó khăn, đòi hỏi bản thân phải tiếp tục đầu tư một cách có hệ thống, bài bản hơn nữa để có thể giảng dạy tốt hơn. 
Trên đây là các ý kiến chia sẻ của bản thân, rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi kinh nghiệm của quý thầy cô để bản thân tôi có thể học hỏi, rút kinh nghiệm và áp dụng hiệu quả hơn.
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